
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:           /KH-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2025 

KẾ HOẠCH  

Khảo sát, tổng hợp, biên soạn, công bố chỉ tiêu thu nhập bình quân  

đầu người cấp xã hằng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 
 

Thực hiện Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật 

Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021; Kết luận số 2349-KL/TU ngày 18/4/2023 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương pháp tính toán, cung cấp, sử dụng số 

liệu thống kê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế 

hoạch khảo sát, tổng hợp, biên soạn, công bố chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu 

người cấp xã hằng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thu thập, tổng hợp, tính toán, biên soạn 

chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người cấp xã hằng năm, phục vụ công tác kiểm 

tra, xác nhận công bố chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người cấp xã/phường 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã1 ; lãnh đạo, chỉ đạo 

đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; bổ sung, điều chỉnh hệ thống chỉ tiêu chủ yếu 

về kinh tế - xã hội trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 

2025 - 20302; định hướng mục tiêu phấn đấu các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo 

chính trị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 20303. 

2. Thực hiện thu thập, tổng hợp và tính toán, biên soạn chỉ tiêu thu nhập 

bình quân đầu người cấp xã hằng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo đúng 

quy định tại Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 7/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố các chỉ tiêu về hợp tác xã, khu công nghiệp 

và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí thu nhập thuộc Bộ 

tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và các hướng dẫn về 

chuyên môn nghiệp vụ của Cục Thống kê. 

3. Yêu cầu tổng hợp, tính toán, biên soạn chỉ tiêu thu nhập cấp xã, phường 

hàng năm đảm bảo số liệu thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, làm cơ sở để suy 

rộng, tính toán thu nhập cấp xã. 

                                                             
1 Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ 
2 Công văn số 3566-KL/TU ngày 04/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
3 Công văn số 12323/UBND-THĐT ngày 29/7/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa 
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II. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

1. Thông tin định danh: tên, địa chỉ, số điện thoại của hộ. 

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, thôi 

việc một lần của những người từ 06 tuổi trở lên là thành viên hộ. 

3. Thu nhập từ hoạt động trồng trọt của hộ. 

4. Thu nhập từ hoạt động chăn nuôi của hộ. 

5. Thu nhập từ hoạt động lâm nghiệp của hộ. 

6. Thu nhập từ thủy sản của hộ. 

7. Thu nhập từ hoạt động SXKD phi nông, lâm nghiệp, thủy sản của hộ. 

8. Thu nhập khác tính vào thu nhập của hộ. 

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ, PHẠM VI, THỜI GIAN THAM CHIẾU 

KHẢO SÁT, LOẠI KHẢO SÁT, PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 

1. Đối tượng khảo sát: là nhân khẩu thực tế đang thường trú tại các hộ 

khảo sát trên địa bàn tỉnh. 

2. Đơn vị khảo sát: là các hộ dân cư được chọn vào mẫu khảo sát. 

3. Phạm vi khảo sát: toàn bộ 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh. 

4. Loại khảo sát: khảo sát chọn mẫu ở 4.360 thôn, bản, khu phố thuộc 166 

xã, phường; mẫu suy rộng đại diện đến cấp xã. 

5. Thời gian tham chiếu khảo sát: 12 tháng trong năm, tính từ ngày 01 

tháng 10 năm trước năm khảo sát đến ngày 30 tháng 9 năm khảo sát và thực 

hiện trong giai đoạn 2025 - 2030. 

6. Phương pháp khảo sát: 

- Cuộc khảo sát thu nhập bình quân đầu người cấp xã áp dụng phương 

pháp phỏng vấn trực tiếp, sử dụng phiếu điện tử (CAPI) được cài đặt trên thiết bị 

điện tử thông minh để thu thập thông tin. 

- Điều tra viên có trách nhiệm đến gặp trực tiếp chủ hộ và những thành 

viên trong hộ có liên quan để phỏng vấn và điền thông tin vào phiếu CAPI. 

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Số  

TT 
Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian hoàn thành 

I Công tác chuẩn bị   

1 
Rà soát địa bàn, thôn, bản 

khảo sát 

Thống kê cơ sở; 

Thống kê tỉnh 
Tháng 9 hằng năm 

2 Rà soát bảng kê hộ khảo sát Thống kê cơ sở; Tháng 9 hằng năm 
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 Thống kê tỉnh 

Xác định cỡ mẫu, chọn hộ 

mẫu khảo sát 

Thống kê cơ sở; 

Thống kê tỉnh 
Tháng 9 hằng năm 

Tập huấn cho báo cáo viên, 

điều tra viên xã phường 

Thống kê cơ sở; Thống kê 

tỉnh, UBND cấp xã 
Tháng 9 hằng năm 

II 
Thu thập thông tin phiếu 

khảo sát 

Điều tra viên, 

UBND cấp xã 

Từ ngày 01-20/10 

hằng năm 

1 Kiểm tra, giám sát Giám sát viên các cấp 
Từ ngày 01-20/10  

hằng năm 

2 Kiểm tra, duyệt số liệu 
Thống kê cơ sở; 

Thống kê tỉnh 

Từ ngày 21-31/10  

hằng năm 

III 
Phúc tra 10% số hộ khảo 

sát 
Thống kê tỉnh Tháng 11 hằng năm 

 

IV 

Kiểm tra kết quả tính thu 

nhập bình quân đầu người 

của hộ mẫu 

 

Thống kê tỉnh 
Tháng 11 hằng năm 

 

V 

Kiểm tra rà soát, tính 
quyền số suy rộng thu 

nhập cấp xã 

 

Thống kêt tỉnh 
Tháng 11 hằng năm 

VI 
Biên soạn, công bố thu 

nhập cấp xã năm khảo sát 

Thống kê cơ sở; 

Thống kê tỉnh 
Tháng 12 hằng năm 

VII 

Dự ước thu nhập cấp xã, 
phường năm sau năm khảo 

sát 

Thống kê tỉnh 
Tháng 01 năm sau  

năm khảo sát 

VIII 
Tham chiếu tính quyền số 
suy rộng thu nhập cấp tỉnh 

năm khảo sát 

UBND cấp xã, 

Thống kê tỉnh 

Tháng 01 năm sau  

năm khảo sát 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện khảo sát, tổng hợp và tính toán, biên soạn chỉ tiêu thu 

nhập bình quân đầu người cấp xã hằng năm trên địa bàn tỉnh được bố trí từ 

nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định. 

1. Giao Thống kê tỉnh xây dựng dự toán kinh phí phần công việc được 

phân công thực hiện theo Kế hoạch này, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí kinh phí phần công việc được phân công 

thực hiện theo Kế hoạch này. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện cuộc khảo sát theo đúng biểu mẫu khảo sát, báo cáo quy định. 
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2. Thống kê tỉnh có trách nhiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc 

khảo sát bao gồm: hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ khảo sát, kiểm tra, giám sát, 

công tác triển khai thu thập số liệu tại địa bàn, nghiệm thu, kiểm tra, làm sạch, 

tổng hợp kết quả khảo sát theo kế hoạch quy định; chịu trách nhiệm về chất 

lượng thông tin khảo sát, biên soạn, xác nhận, công bố chỉ tiêu thu thập bình 

quân người từ năm 2025; lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình 

duyệt theo quy định để triển khai thực hiện; quản lý, sử dụng kinh phí khảo     

sát theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo, xin ý kiến Cục  

Thống kê những nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ vượt quá thẩm quyền quy 

định của Trưởng Thống kê tỉnh. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ 

các quy định hiện hành của pháp luật, tổ chức thẩm định dự toán kinh phí thực 

hiện khảo sát do Thống kê tỉnh xây dựng, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định. Đồng thời sử dụng kết quả khảo sát để tham mưu việc đánh giá kết quả 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 

2025 - 2030; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 

2030; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 05 năm giai 

đoạn 2025 - 2030. 

4. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được 

phân công tại Kế hoạch này; chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát thuộc địa 

bàn quản lý; sử dụng số liệu từ kết quả của cuộc khảo sát được công bố để đánh 

giá các mục tiêu, chỉ tiêu có liên quan trong việc thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 17/5/2024 của 

UBND tỉnh về khảo sát, tổng hợp, biên soạn, công bố chỉ tiêu thu nhập bình 

quân đầu người cấp huyện, cấp xã hằng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh mới hoặc khó khăn, vướng mắc, các 

đơn vị phản ánh kịp thời về Thống kê tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, giải quyết./.  

 
Nơi nhận: 

- Cục Thống kê (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu VT, THĐT.                     

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Đỗ Minh Tuấn 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-05T14:59:58+0700
	HÀ NỘI
	Đỗ Minh Tuấn<tuandm@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2025-09-05T15:42:53+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2025-09-05T15:43:02+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2025-09-05T17:23:49+0700




